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Trường THCS Vạn Thắng                                                       
Tổ TN 2
Ngày dạy: 22/9/2023
Buổi 1. Tiết 1;2;3. ÔN TẬP VỀ MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO VÀ 
QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Sử dụng đúng mục đích và đúng cách một số dụng cụ đo thường gặp trong học tập môn KHTN, nắm vững cách sử dụng các dụng cụ đo thể tích.
- Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.
- Phân biệt được các hình ảnh quy tắc an toàn trong phòng thực hành.
2. Phẩm chất, thái độ
        - Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập, nấm rơm. 
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại các dụng cụ đo đã học , cách sử dụng một số dụng cụ đo thể tích, kính lúp và kính hiển vi,  quy định an toàn trong phòng thực hành
	A. Kiến thức cơ bản
1. Một số dụng cụ đo
- Đo chiều dài
- Đo khối lượng
- Đo thể tích chất lỏng
- Đo thời gian
- Đo nhiệt độ
2. Cách sử dụng bình chia độ, ống nhỏ giọt, kính lúp, kính hiển vi quang học
3. Quy định an toàn trong phòng thực hành


	HĐ2. Ôn tập

	Câu 1. Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cấn thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?
	A. Đọc kĩ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành.
	B. Chỉ làm thí nghiệm, thực hành khi có sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên.
	C. Thực hiện đúng nguyên tắc khi sử dụng hoá chất, dụng cụ, thiết bị trong phòng thực hành.
	D. Tất cả các ý trên.
Câu 2. Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
	A. Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên.
	B. Làm theo các thí nghiệm xem trên internet.
	C. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hóa chất.
	D. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.
Câu 3. Dụng cụ ở hình bên dưới tên gọi là gì và thường dùng để làm gì?
	
                   [image: ]

    A. Ống pipette, dùng lấy hóa chất.
	B. Ống bơm tiêm, dùng truyền hoá chất cho cây trồng. 
	C. Ống bơm hoá chất, dùng để làm thí nghiệm.
	D. Ống bơm khí, dùng để bơm không khí vào ống nghiệm.
Câu 4. Biển báo ở hình bên cho chúng ta biết điều gì?
                                                                                [image: ]
    A. Chất dễ cháy.
	B. Chất gây nổ.
	C. Chất ăn mòn.
	D. Phải đeo găng tay thường xuyên.
Câu 5. Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?
A. Kính có độ.	
B. Kính lúp.
C. Kính hiển vi.	
D. Kính hiển vi hoặc kính lúp đều được.
Câu 6. Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cần thiết nhất là phải làm gì?
	A. Đưa ra trung tâm y tế cấp cứu.
B. Hô hấp nhân tạo.
C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.
D. Cởi bỏ phần quần áo dính hoá chất, xả tay dưới vòi nước sạch ngay lập tức.
Câu 7. Khi dùng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng, bạn Nguyên đặt mắt để quan sát và đọc số đo theo 3 cách như trong hình bên. Theo em, bạn Nguyên đặt mắt quan sát theo cách nào là đúng?
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A. Cách (a).	
B. Cách (b).
C. Cách (c).
D. Cách nào cũng được.
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của kí hiệu cảnh báo cấm?
    A. hình tam giác đều, viền đen hoặc đỏ, nền vàng.   
    B. hình vuông, viền đen, nền đỏ cam.
    C. hình chữ nhật, nền xanh hoặc đỏ.                         
    D. hình tròn, viền đỏ, nền trắng.    
Câu 9. Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành?
      A. Sử dụng các dụng cụ bảo hộ khi làm thí nghiệm.
B. Thực hiện đúng nguyên tắc khi sử dụng hóa chất, dụng cụ.
C. Lau tay bằng khăn khi kết thúc buổi thực hành.          
D. Thu gom hóa chất, rác thải sau khi thực hành và để đúng nơi qui định.
Câu 10. Đâu không phải dụng cụ đo mà trong gia đình thường dùng
     A. Cân                 B. Thước cuộn                C. Đồng hồ                    D. Lực kế  
Câu 11. Tên thiết bị này là gì? 
[image: ]
A. Lực kế             B. Quả cân              C. Nhiệt kế             D. Đồng hồ đa năng
Câu 12. Quy định nào sau đây là quy định của phòng thực hành?
A. Được ăn, uống trong phòng thực hành.     
B. Cặp, túi, ba lô phải để đúng nơi qui định.     
C. Có thể tự ý làm các bài thực hành cơ bản.  
D. Có thể tự ý xử lý khi gặp sự cố xảy ra.


	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án
 Câu 13:
Em hãy cho biết mỗi biển báo trong Hình 2.2 có ý nghĩa gì? Cả 3 biển báo này có đặc điểm gì chung?
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Đáp án
Biển báo ở hình a có nghĩa: không phải vòi uống nước.
Biển báo ở hình b) có nghĩa : cấm dùng lửa.
Biển báo ở hình c) có nghĩa : cấm ăn uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm; không nếm thử hoặc ngửi hóa chất.
Cả 3 biển báo này đều có đặc điểm chung là cấm thực hiện những hành động mất an toàn trong phòng thí nghiệm.
Câu 14:
Muốn nhìn rõ những vật nhỏ như dấu vân tay, một con bọ cánh cứng hoặc gân của một chiếc lá thì theo em phải dùng dụng cụ nào?
Đáp án
Muốn nhìn rõ những vật nhỏ như dấu vân tay, một con bọ cánh cứng hoặc gân của một chiếc lá thì phải dùng kính lúp. Kính lúp thường phục vụ trong việc đọc chữ hay quan sát các vật thể nhỏ, và dùng trong một số thí nghiệm khoa học đơn giản ở các trường học.
Câu 15:
1. Dùng kính lúp quan sát một cái nấm, rồi vẽ những gì em quan sát được.
2. Giữ kính lúp phía trên chiếc lá, điều chỉnh kính để em có thể nhìn rõ các chi tiết trên lá
a) Từ từ dịch kính lúp ra xa chiếc lá, em có nhìn rõ chi tiết hơn không?
b) Bây giờ, nếu tiếp tục dịch kính xa chiếc lá hơn một chút, ảnh của chiếc lá sẽ rõ nét hơn hay mờ đi? Khi đó, kích thước của chiếc lá nhìn thấy qua kính to hơn hay nhỏ đi?
Đáp án
1. HS tự quan sát và vẽ lại
2. a) Từ từ dịch kính lúp ra xa chiếc lá sẽ không nhìn rõ chi tiết.
    b) Bây giờ, nếu tiếp tục dịch kính xa chiếc lá hơn một chút, ảnh của chiếc lá sẽ mờ đi. Khi đó, kích thước của chiếc lá nhìn thấy qua kính to hơn.

	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
Câu 16:
1. Tại sao cần đeo kính bảo vệ mắt, đeo găng tay và mặc áo choàng (nếu có) khi làm thí nghiệm với hóa chất?
2. a) Tại sao chúng ta cần phân biệt được những kí hiệu cảnh báo nguy hiểm trong phòng thực hành?
    b) Hãy chỉ ra nội dung cảnh báo về chất độc, chất ăn mòn, chất độc sinh học, điện cao thế, ứng với mỗi kí hiệu trong hình dưới đây.
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3. Vẽ hai cột, cột (1) là "An toàn" và cột (2) là "Không an toàn" trên Phiếu học tập. Sắp xếp các tình huống dưới đây (chỉ cần ghi a, b, c, ...) vào đúng cột.
a) Thực hiện theo chỉ dẫn cho giáo viên. Báo cáo với giáo viên ngay nếu thấy mối nguy hiểm (một sự cố bất thường, làm nứt, vỡ dụng cụ thủy tinh, đổ tràn hóa chất ra bàn, ...).
b) Dùng tay kiểm tra mức độ nóng của vật khi đang đun.
c) Ngửi hoặc nếm để tìm hiểu xem hóa chất có mùi, vị lạ không.
d) Đọc kĩ nhãn ghi trên mỗi lọ chứa hóa chất. Cẩn thận khi làm thí nghiệm với các hóa chất có tính ăn mòn. Rửa tay kĩ sau khi xử lí hóa chất.
e) Cẩn thận khi cầm đồ thủy tinh, dao và các dụng cụ sắc nhọn khác.
g) Luôn rửa tay bằng xà phòng sau khi chạm vào thực vật hoặc động vật.
h) Dọn dẹp và cất thiết bị sau khi hoàn thành thí nghiệm. Vứt bỏ chất thải thí nghiệm đúng nơi quy định.
Đáp án
1. Cần đeo kính bảo vệ mắt, đeo găng tay và mặc áo choàng (nếu có) khi làm thí nghiệm với hóa chất để tránh việc hóa chất có thể bắn vào mắt và cơ thể, gây nguy hiểm đến sức khỏe.
2.a) Chúng ta cần phân biệt được những kí hiệu cảnh báo nguy hiểm trong phòng thực hành để có thể nhận biết được nguy hiểm và có thể bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm đó.
   b) Hình a: cảnh báo điện cao thế                Hình b: cảnh báo về chất ăn mòn
       Hình c: cảnh báo về chất độc             Hình d: cảnh báo về chất độc sinh học
3. 
	An toàn
	Không an toàn

	a, d, e, g, h
	b, c





3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa. Làm thêm câu hỏi sau:
C1. Cho các dụng cụ sau trong phòng thực hành: lực kế, nhiệt kế, cân đồng hồ, thước dây.
Hãy chọn dụng cụ thích hợp để đo: a) nhiệt độ của một cốc nước. b) khối lượng của viên bi sắt.
C2. Kính lúp và kinh hiển vi thường được dùng để quan sát những vật có đặc điểm như thế nào?



Ngày dạy: 29/9/2023
Buổi 2. Tiết 4, 5, 6. ÔN TẬP VỀ ĐO CHIỀU DÀI, ĐO KHỐI LƯỢNG
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
· Kể tên được một số dụng cụ đo chiều dài, đo khối lượng, thường dùng trong thực tế và trong phòng thực hành.
· Nêu đơn vị đo thời gian trong hệ SI và dụng cụ thường dùng để đo chiều dài, đo khối lượng.
· Nêu được cách đo chiều dài, đo khối lượng, bằng những dụng cụ thường dùng.
2. Phẩm chất, thái độ
        - Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập. 
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại đơn vị, cách đo, dụng cụ đo chiều dài và đo khối lượng
	A. Kiến thức cơ bản
1. Đo chiều dài
- Đơn vị: m, km..
- Đổi đơn vị
- Cách đo
- Dụng cụ đo: Thước dây, thước cuộn, thước kẻ....
2. Đo khối lượng
- Đơn vị: kg, g, tấn, tạ, yến...
- Đổi đơn vị
- Cách đo
- Dụng cụ đo: Cân đồng hồ, cân tạ, cân điện tử...


	HĐ2. Ôn tập

	GV: Phát phiếu học tập, Yêu cầu HS làm cá nhân.
HS: Hoàn thành phiếu và trả lời.
GV. Gọi HS trả lời, nhận xetsvaf chốt đáp án.
Câu 1. Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là 
	A. đềximét (dm).       B. mét (m).          C. centimét (cm).	D. milimét (mm).
Câu 2. Giới hạn đo của một thước là
	A. chiều dài lớn nhất ghi trên thước.
	B. chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước.
	C. chiều dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước.
	D. chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước.
Câu 3. Độ chia nhỏ nhất của thước là
	A. giá trị cuối cùng ghi trên thước.        B. giá trị nhỏ nhất ghi trên thước.
	C. chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.   D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
Câu 4. Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là
	A. thước kẻ có giới hạn đo 10cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.
	B. thước dây có giới hạn đo 1m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.
	C. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.
	D. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.
Câu 5. Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước kẻ trong hình sau:
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	A. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.
	B. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 cm.
	C. Giới hạn đo là 30mm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.
	D. Giới hạn đo là 3 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.
Câu 6. Trước khi đo chiều dài của vật ta thường ước lượng chiều dài của vật để
	A. lựa chọn thước đo phù hợp.           B. đặt mắt đúng cách.
C. đọc kết quả đo chính xác.              D. đặt vật đo đúng cách.
Câu 7. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
	A. tấn.         B. miligam.           C. kilôgam.	D. gam.
Câu 8. Trên vỏ một hộp bánh có ghi 500 g, con số này có ý nghĩa gì?
A. Khối lượng bánh trong hộp.
B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp.
C. Sức nặng của hộp bánh.
D. Thể tích của hộp bánh.
Câu 9. Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông ghi 10T (hình vẽ), con số 10T này có ý nghĩa gì?
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A. Xe có trên 10 người ngồi thì không được đi qua cầu.
B. Khối lượng toàn bộ (của cả xe và hàng) trên 10 tấn thì không được đi qua cầu.
C. Khối lượng của xe trên 100 tấn thì không được đi qua cầu. 
D. Xe có khối lượng trên 10 tạ thì không được đi qua cầu.
Câu 10. Cân một túi hoa quả, kết quả là 14533 g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là 
A. 1 g.	B. 5 g.	C. 10 g.	D. 100 g.
Câu 11. Một hộp quả cân có các quả cân loại 2 g, 5 g, 10 g, 50 g, 200 g, 200 mg, 500 g, 500 mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5 g thì có thể sử dụng các quả cân nào?
A. 200 g, 200 mg, 50 g, 5 g, 50 g.           B. 2 g, 5 g, 50 g, 200 g, 500 mg.
C. 2 g, 5 g, 10 g, 200 g, 500 g.                D. 2 g, 5 g, 10 g, 200 mg, 500 mg.
Câu 12. Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1 kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?
A. 24 kg.         B. 20 kg 10 lạng.           C. 22 kg.	     D. 20 kg 20 lạng
Câu 13. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa?
A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330 ml.
B. Trên vỏ hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.
C. Ở một số cửa hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.
D. Trên bao bì túi xà phòng có ghi: 1 kg.
Câu 14. Khi đo khối lượng của một vật bằng một cái cân có ĐCNN là 10g. Kết quả nào sau đây là đúng?
A. 298 g        A. 310g           B. 302              C. 3016g             D. 305 g
Câu 15. Cân một túi hoa quả, kết quả là 1553g. ĐCNN của cân đã dùng là

[image: ]
A. 5 g          B. 100 g            C. 10 g                  D. 1 g
Câu 16. Trong đợt dịch Covid 19, gia đình bạn Lan đã mua 1 tấn gạo để phát cho một số người khó khăn xung quanh nhà bạn ấy. Lan giúp bố mẹ chia đều 1 tấn gạo đó thành 50 phần bằng nhau, vậy mỗi phần quà nặng bao nhiêu kilogram?
A. 2 kg.               B. 5 kg.                   C. 50 kg.                D. 20 kg.
[image: ]Câu 17. Cho biết thước ở hình bên có giới hạn đo là 8 cm. Hãy xác định độ chia nhỏ nhất của thước.
A. 1 mm            B. 0,2 cm             C.  0,2 mm           D.  0,1 cm
[image: ]Câu 18. Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình
A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.            B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.
C. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.            D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.
Câu 19. Bố của Chi là thợ mộc, bố nhờ Chỉ mua 10 g đinh 5 phân. Đinh 5 phân có nghĩa là
A. Chiều dài của đinh là 5cm.                      B. Chiều dài của đinh là 5 mm.
C. Chiều dài của đỉnh là 5 dm.                     D. Chiều dài của đinh là 5 m.
Câu 20. Để đo kích thước của chiếc bàn học, ba bạn Bình, Lan, Chi chọn thước đo như sau:  Bình: GHĐ l,5 m và ĐCNN 1 cm. Lan: GHĐ 50 cm và ĐCNN 10 cm. Chi: GHĐ l,5 m và ĐCNN 10 cm.
A. Chỉ có thước của Bình hợp lý và chính xác nhất.
B. Chỉ có thước của Lan hợp lý và chính xác nhất.
C. Chỉ có thước của Chi hợp lý và chính xác nhất.
D. Thước của Bình và Chi hợp lý và chính xác nhất.


	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án 
Câu 21:  Đổi các đơn vị sau ra mm:
a, 1 cm                b, 1,5 m                      c, 0,5cm           d, 6,7 cm      e, 2m
Câu 22: Đổi các đơn vị sau:
a, 2kg =     g           b, 15g =      mg         c, 12 tạ =   kg      d, 4,5 tấn =    kg
Câu 23. Làm thế nào để lấy 1 kg gạo từ một bao đựng 10 kg gạo khi trên bàn chỉ có một cân đĩa và một quả cân 4 kg.
Giải
Cân 2 lần, mỗi lần lấy ra 4 kg, còn lại 2 kg gạo chia đều cho 2 đĩa cân. Khi nào cân thăng bằng thì gạo trên mỗi đĩa là 1 kg.

Câu 24. Có một cái cân đồng hồ đã cũ và không còn chính xác. Làm thế nào có thể cân chính xác khối lượng của một vật nếu cho phép dùng thêm hộp quả cân.
Giải
Đặt vật cần cân lên đĩa và ghi số chỉ của kim cân. Sau đó thay vật bằng một số quả cân thích hợp sao cho kim chỉ đúng giá trị cũ. Tính tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa, đó chính là khối lượng của vật.

	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
Câu 25. Cho các dụng cụ sau:
	- Một sợi chỉ dài 50 cm;
	- Một chiếc thước kẻ có giới hạn đo 50 cm;
	- Một cái đĩa tròn.
Hãy tìm phương án đo chu vi của cái đĩa đó.
Giải
- Dùng sợi chỉ quấn một vòng quanh đĩa. Đánh dấu chiều dài một vòng của sợi chỉ.
	- Dùng thước kẻ đo chiều dài sợi chỉ vừa đánh dấu. Kết quả đo chính là chu vi của đĩa.

Câu 26:
Một trường Trung học cơ sở có 30 lớp, trung bình mỗi lớp trong một ngày tiêu thụ 120 lít nước. Biết giá nước hiện nay là 10 000 đ/ 1m3
a) Hãy tính số tiền nước mà trường học này phải trả trong một tháng (30 ngày).
b) Nếu có một khóa nước ở trường học này bị rò rỉ với tốc độ trung bình cứ 2 giọt trong 1 giây và 20 giọt nước có thể tích 1 cm3. Hãy tính số tiền lãng phí do để nước bị rò rỉ trong một tháng.
Giải:
a) Số lít nước toàn trường tiêu thụ trung bình trong 1 ngày là: 30 . 120 = 3600 lít
Số lít nước toàn trường tiêu thụ trung bình trong 1 tháng là:
30 . 3600 = 108000 (lít) = 10 8000 dm3 = 108 m3
Số tiền nước trường phải trả trong một tháng là:
108 . 10 000 = 1 080 000 (đồng)
b) Một ngày có 24 giờ = 86400 giây
Đề bài cho: 2 giọt rỉ trong 1 giây
           => Số giọt ? rỉ trong 86400 giây
Số giọt rỉ trong một ngày là: 86400 . 2 = 172800 (giọt)
Lại có: 20 giọt nước có thể tích 1 cm3
      => 172800 giọt nước có ? thể tích
Thể tích nước bị rỉ trong một ngày là: 172800 : 20 = 8640 cm3 = 0,00864 m3
Thể tích nước bị rỉ trong một tháng là: 0,00864 . 30 = 0,2592 m3
Số tiền lãng phí do nước bị rò rỉ trong một tháng là: 0,2592 . 10 000 = 2 592 đồng



3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa. Làm thêm câu hỏi sau:
C1. Nếu có một hộp đựng 100 viên bi sắt nhỏ và bình chia độ . Hãy nêu một phương án để xác định gần đúng thể tích của một viên bi. Tiến hành thí nghiệm ở nhà và báo cáo kết quả.
C2.  Đổi đơn vị:
650 g     = ….. kg;                           2,4 tạ     = …. kg;
3,07 tấn = …. kg;                            12 yến   = ….. kg;




Ngày dạy: 06/10/2023
Buổi 3. Tiết 7;8;9. ÔN TẬP ĐO THỜI GIAN, ĐO NHIỆT ĐỘ
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Chỉ ra được đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở nước ta là độ C, kí hiệu là 0C
· Chỉ ra được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tác dụng của nhiệt kế, kể tên được các loại nhiệt kế thường dùng
· Đổi được đơn vị 0C ra 0F
· Chỉ ra được đơn vị đo thời gian trong hệ SI và dụng cụ thường dùng để đo chiều dài, đo khối lượng và đo thời gian.
    2. Phẩm chất, thái độ
        - Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập.
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại dụng cụ , cách đo thời gian và nhiệt độ. Thang nhiệt độ Xen- xi- ớt.
Thang nhiệt độ Fa- ren- hai.

	A. Kiến thức cơ bản
1. Đo nhiệt độ:
- Dụng cụ đo: Nhiệt kế
- Thang nhiệt độ Xen- xi- ớt
- Thang nhiệt độ Fa- ren- hai
2. Đo thời gian.
- Dụng cụ đo: đồng hồ
- Cách đo


	HĐ2. Ôn tập

	Câu 1. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
A. tuần.	B. ngày.	C. giây.	D. giờ.
Câu 2. Khi đo nhiều lẩn thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?
A. Giá trị của lần đo cuối cùng.
B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.
Câu 3. Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để
A. Lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.
B. Đặt mắt đúng cách.
C. Lọc kết quả đo chính xác.
D. Hiệu chỉnh đồng hổ đúng cách.
Câu 4. Cho các bước đo thời gian của một hoạt động gổm:
(1) Đặt mắt nhìn đúng cách.
(2) Ước lượng thời gian hoạt động cẩn đo để chọn đồng hổ thích hợp.
(3) Hiệu chỉnh đổng hồ đo đúng cách.
(4) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.
(5) Thực hiện phép đo thời gian.
Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo thời gian của một hoạt động là:
A. (1), (2), (3), (4), (5).                 B. (3), (2), (5), (4), (1).
C. (2), (3), (1), (5), (4).                 D. (2), (1), (3), (5) (4).
Câu 6. Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động?
A. Không hiệu chỉnh đồng hó.            B. Đặt mắt nhìn lệch.
C. Đọc kết quả chậm.                         D. Cả 3 nguyên nhân trên.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
B. Độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.
C. Khi nhiệt độ thay đồi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.
Câu 8. Nhiệt kế thuỷ ngân không thể đo nhiệt độ nào trong các nhiệt độ sau?
A. Nhiệt độ của nước đá.            B. Nhiệt độ cơ thể người.
C. Nhiệt độ khí quyển.               D. Nhiệt độ của một lò luyện kim.
Câu 9. Cho các bước như sau:
(1) Thực hiện phép đo nhiệt độ.
(2) Ước lượng nhiệt độ của vật.
(3) Hiệu chỉnh nhiệt kế.
(4) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.
(5) Đọc và ghi kết quả đo.
Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là:
A. (2), (4), (3), (1), (5).                B. (1), (4), (2), (3), (5).
C. (1), (2), (3), (4), (5).                D. (3), (2), (4), (1), (5).
Câu 10. Dung nói rằng, khi sử dụng nhiệt kế thuỷ ngân phải chú ý bốn điểm sau:
A. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế.
B. Không cầm vào bẩu nhiệt kế khi đo nhiệt độ.
C. Hiệu chỉnh vể vạch số 0.
D. Cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cẩn đo nhiệt độ.
Dung đã nói sai ở điểm nào?

	Tên học sinh
	Nam
	Hoa
	Lan
	Bình

	Thời gian hoàn thành
	2 phút 10 giây
	120 giây
	128 giây
	2 phút 5 giây


Câu 11. Bạn chạy nhanh nhất là
A. Nam
B. Hoa
C. Lan
D. Bình
Câu 12. Loại đồng hồ phù hợp để đo thời gian một tiết học và thời gian đi từ nhà đến trường là
A. Đồng hồ bấm giây.                            C.  Đồng hồ để bàn.
B. Đồng hồ treo tường.                          D. Đồng hồ đeo tay.
Câu 13. Tại một nhà máy sản xuất bánh kẹo, An có thể đóng gói 1410 viên kẹo mỗi giờ, mỗi hộp chứa 30 viên kẹo, số hộp kẹo An đóng gói được trong 1 giờ là
A. 40 hộp        B. 44 hộp               C. 47 hộp                  D. 51 hộp
Câu 14. Hằng ngày Long đến trường bằng xe buýt, Long phải đón chuyến xe buýt lúc 6 giờ nhưng hôm nay Long lại đến trễn 5 phút. Biết rằng cứ sau 15 phút sẽ có 1 chuyến xe ra vào trạm, vậy Long phải chờ bao lâu mới đón được chuyến xe buýt tiếp theo?
A. 7 phút              B. 8 phút              C. 9 phút                    D. 10 phút
Câu 15. Trường bạn Ân tổ chức dã ngoại cho học sinh tham quan di tích Thánh Địa Mỹ Sơn. Xe xuất phát từ trường lúc 7 giờ sáng, sau khi đi được 45 phút xe dừng tại điểm nghỉ cho các bạn ăn sáng hết 15 phút. Xe tiếp tục chạy thêm 30 phút nữa là đến nơi. Thời gian đi từ trường bạn Ân đến Thánh Địa Mỹ Sơn là:
A. 75 phút               B. 1 giờ                C. 1giờ 30 phút                     D. 45 phút
Câu 16. Sắp xếp các nhiệt độ sau: 37oC, 2000F, 450C, 68oF theo thứ tự tăng dần theo thang đo nhiệt độ Fa-ren-hai.
A. 37oC, 2000F, 450C, 68oF.                B. 68oF, 37oC, 450C, 2000F.
C. 450C, 2000F, 37oC, 68oF.                 D. 68oF, 450C, 37oC, 2000F
Câu 17. Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34 °C và trên 42 °C?
A. Vì không thể làm khung nhiệt độ khác.
B. Vì thủy ngân trong nhiệt kế y tế có giới hạn là 42oC.
C. Vì chỉ ở nhiệt độ này nhiệt kế thủy ngân mới đo chính xác được.
D. Vì nhiệt độ cơ thể người chỉ nằm trong khoảng từ 35 °C đến 42°C.
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 18, 19, 20
Bảng sau đây ghi sự thau đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà nội ghi được vào một ngày mùa đông
	Thời gian (giờ)
	1
	4
	7
	10
	13
	16
	19
	22

	Nhiệt độ (oC)
	13
	13
	13
	18
	18
	20
	17
	12


Câu 18. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào lúc:
A. 7 giờ           B.10 giờ                C. 16 giờ            D. 22 giờ
Câu 19. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào lúc:
A. 7 giờ           B.10 giờ                C. 16 giờ            D. 22 giờ
Câu 20. Độ chênh lệch trong ngày là
A. 5 oC         B. 6 oC               C. 7 oC                  D. 8 oC


	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án
Câu 21. An nói rằng: "Khi mượn nhiệt kế y tế của người khác cẩn phải nhúng nước sôi để sát trùng rồi hãy dùng.". Nói như thế có đúng không?
Đáp án
Không đúng, nhiệt kế ỵ tế thường chỉ đo được nhiệt độ tối đa 42 °C, nếu nhúng vào nước sôi 100 °C nhiệt kế sẽ bị hư.
Câu 22. Lựa chọn đổng hổ phù hợp với việc đo thời gian của các hoạt động sau:
	loại đồng hồ
Hoạt động
	Đồng hổ bấm giây
	Đồng hố đế bàn

	Hát bài "Đội ca"
	
	

	Chạy 800m
	
	

	Đun sôi ấm nước
	
	


Câu 23. Để thực hiện đo thời gian khi đi từ cổng trường vào lớp học, em dùng loại đồng hổ nào? Giải thích sự lựa chọn của em.
Đáp án
Khoảng thời gian đi bộ từ cổng trường vào lớp học khá ngắn, nên để chính xác nên để thực hiện đo thời gian khi đi từ cổng trường vào lớp học, em dùng loại đổng hổ bấm giây.


	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
Câu 24: Đổi các đơn vị sau:
a, Từ 0C ra 0F
350C, 420C, 580C
b, Từ 0F ra 0C
1130F ;  152,60F ; 75,20F
Câu 25:  Bảng sau đây ghi sự thau đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà nội ghi được vào nột ngày mùa đông

	Thời gian(h)
	1
	4
	7
	10
	13
	16
	19
	22

	Nhiệt độ(0C)
	13
	13
	13
	18
	18
	20
	17
	12


a. Hãy vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian ghi ở bảng trên. Lấy gốc trục nằm ngang (trục hoành) là 0 giờ và 1cm ứng với 2 giờ. Lấy gốc trục thẳng đúng (trục tung) là 10oC và 1cm ứng với 2oC
b. Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất trong ngày là vào lúc nào? Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là bao nhiêu?
Lời giải
a, Vẽ đúng đồ thị
b. Nhiệt độ thấp nhất lúc 22 giờ, Nhiệt độ cao nhất lúc 16 giờ
Độ chênh lệch nhiệt độ: 8oC


3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa. Làm thêm câu hỏi sau:
C1. Khi dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác nào.
C2.  Đổi các nhiệt độ sau ra 0F: 300C, 470C, 510C























Ngày dạy: 13/10/2023
Buổi 4. Tiết 10;11;12. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CÁC THỂ CỦA CHẤT
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Nêu được sự đa dạng của chất
- Trình bày được đặc điểm cơ bản ba thể của chất
- Đưa ra được một số ví dụ về đặc điểm cơ bản của ba thể chất.
- Nêu được một số tính chất của chất, lấy được ví dụ về sự nóng chảy, sự sôi, sự bay hơi, sự ngưng tự, sự đông đặc.
- Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể: nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ, sôi.
     2. Phẩm chất, thái độ
 - Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày, cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập. 
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại đặc điểm 3 thể của chất, một số tính chất của chất, khái niệm về sự nóng chảy, sự sôi, sự bay hơi, sự ngưng tự, sự đông đặc.


	A. Kiến thức cơ bản
1. Ba thể của chất
- Thể rắn
- Thể lỏng
- Thể khí
2. Quá trình chuyển đổi của chất
- Sự bay hơi
- Sự ngưng tụ
- Sự nóng chảy
- Sự đông đặc
- Sự sôi

	HĐ2. Ôn tập

	YC HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập
Câu 1. Vật thể tự nhiên là
A. vật có sẵn trong tự nhiên.
B. là vật thể do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống.
C. vật có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản.
D. không có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản
Câu 2. Vật thể nhân tạo là
A. vật có sẵn trong tự nhiên.
B. là vật thể do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống.
C. vật có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản.
D. không có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản.
Câu 3. Tất cả các trường hợp nào sau đây đều là chất?
A. Đường mía, muối ăn, con dao.              B. Con dao, đôi đũa, cái thìa nhôm.
C. Nhôm, muối ăn, đường mía .                  D.Con dao, đôi đũa, muối ăn.
Câu 4. Người ta tạo ra nước cất bằng cách đun cho nước bốc hơi, sau đó dẫn hơi nước qua ống làm lạnh sẽ thu được nước cất. Các quá trình chuyển thể đã được sử dụng trong thí nghiệm trên là
A. Sự bay hơi, sự đông đặc                 B. Sự sôi, sự ngưng tụ
C. Sự đông đặc, sự sôi                        D. Sự bay hơi, sự ngưng tụ
Câu 5. Cho các vật thể sau: bàn gỗ, gạo, giá inox, ghế nhựa. Thành phần chất chủ yếu tạo nên các vật thể trên lần lượt là
A. cellulose, cơm, nhôm, chất dẻo          B. cellulose, tinh bột, nhôm, chất dẻo
C. tinh bột, cellulose, sắt, nhựa               D. cellulose, tinh bột, sắt, chất dẻo
Câu 6. Cho phát biểu sau: “Các chất có thể tồn tại ở ba (1). . . cơ bản khác nhau, đó là (2). .  . Mỗi chất có một số (3). . . khác nhau khi tồn tại ở các thể khác nhau”. Các từ thích hợp điền vào chỗ trống là
A. (1) thể; (2) rắn; (3) đặc điểm
B. (1) trạng thái; (2) rắn, lỏng, khí; (3) đặc điểm
C. (1) thể; (2) rắn, lỏng, khí; (3) tính chất
D. (1) trạng thái; (2) lỏng; (3) khả năng
Câu 7. Cho vật thể như hình vẽ, tên vật thể và chất chính tạo nên vật thể là
[image: ]A. tên vật thể: bọc bánh xe; chất tạo nên vật thể: plasma
B. tên vật thể: gioăng; chất tạo nên vật thể: sợi cacrbon
C. tên vật thể: bánh xe; chất tạo nên vật thể: nhựa (plastic)
D. tên vật thể: lốp xe; chất tạo nên vật thể: cao su
Câu 8. Cho các phát biểu sau
1. Trong quả chanh có nước, citric acid và một số chất khác.
2. Thuốc đầu que diêm được trộn một ít sulfur.
Phần chữ in nghiêng chỉ tên vật thể và chất tương ứng là
A. tên vật thể: chanh, nước, que diêm; chất tạo nên vật thể: citric acid, sulfur
B. tên vật thể: nước, citric acid, que diêm; chất tạo nên vật thể: chanh, sulfur
C. tên vật thể: chanh, que diêm; chất tạo nên vật thể: nước, citric acid, sulfur
D. tên vật thể: nước, citric acid, sulfur; chất tạo nên vật thể: chanh, que diêm
Câu 9. Hiện tượng thể hiện sự nóng chảy là
A. Hơ nóng chai nhựa trên ngọn lửa       B. Hơi nước tạo thành đám mây
C. Nung đồ gốm trong lò điện             D. Quần áo được tẩy trắng khi ngâm trong nước tẩy
Câu 10. Cho hiện tượng sau: “Người ta nấu nhôm phế liệu cho nó chuyển thành thể lỏng rồi đổ vào khuôn, chờ nguội sẽ thu được các sản phẩm như nồi, chậu, thau,…”
Hiện tượng trên thể hiện sự chuyển thể của aluminium lần lượt là
A. Sự bay hơi, sự đông đặc                  B. Sự nóng chảy, sự đông đặc
C. Sự đông đặc, sự sôi                              D. Sự ngưng tụ, sự nóng chảy
Câu 11. Hiện tượng vật lý là
A. Đốt que diêm        B. Nước sôi      C. Cửa sắt bị gỉ         D. Quần áo bị phai màu
Câu 12. Quá trình nào thể hiện tính chất vật lý là
A. nung đá vôi tạo ra vôi sống và khí carbonic.
B. làm kem trong tủ lạnh.
C. điện phân nước điều chế khí oxygen và hydrogen.
D. nhiệt phân potassium chlorate tạo ra khí oxygen.
Câu 13. Khi ta đốt một tờ giấy (cellulose), tờ giấy cháy sinh ra khí carbon dioxide và hơi nước. Thí nghiệm này thể hiện
A. tính chất vật lý của cellulose                           
B. tính chất bay hơi của cellulose
C. sự chuyển thể từ rắn sang khí của cellulose          
D. tính chất hóa học của cellulose
Câu 14. Quá trình thể hiện tính chất hóa học của muối ăn (sodium chloride) là
A. Hòa tan muối vào nước
B. Rang muối tới khô
C. Điện phân dung dịch để sản xuất sodium hydroxide trong công nghiệp
D. Làm gia vị cho thức ăn
Câu 15. Những vệt dầu loang trên mặt biển gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển.  Đây được xem là một trong những thảm họa hệ sinh thái tồi tệ nhất cho các sinh vật biển
 Nguyên nhân vì dầu không tan vào nước do dầu có tỉ trọng nhỏ hơn nước khiến và nổi lên trên bề mặt nước. Thêm một nguyên nhân là do sức căng bề mặt của các loại chất lỏng khác nhau cụ thể của dầu nhỏ hơn của nước nên khi dầu rơi vào nước, nước co lại hết mức đã khiến dầu kéo dãn thành một màng mỏng nổi lên trên.
Trong đoạn kiến thức trên, các tính chất vật lí của dầu được đề cập đến là
A. tỉ trọng, nổi lên trên bề mặt nước               
B. tỉ trọng, sức căng bề mặt
C. không tan trong nước, sức căng bề mặt     
D. không tan trong nước, nổi lên trên bề mặt nước
Câu 16. Hiện tượng tự nhiên do hơi nước ngưng tụ là
A. Tạo thành mây         B. Gió thổi                  C. Mưa rơi              D. Lốc xoáy.
Câu 17. Hiện tượng tự nhiên do hơi nước đông đặc là
A. Băng tan                B. Sương mù        C.  Tạo thành mây     D. Mưa đá
Câu 18. Nguyên nhân gây ra sự chuyển thể của chất là
A. Do các chất có 3 thể là rắn, lỏng, khí.
B. Do các chất chỉ có thể chuyển thể theo thứ tự rắn → lỏng → khí và ngược lại.
C. Do chất được cấu tạo từ các hạt vô cùng nhỏ bé.
D. Do sự thay đổi trạng thái sắp xếp của các hạt trong chất ở các điều kiện khác nhau.
Câu 19. Cho hiện tượng sau: “Tơ nhện được hình thành từ một loại protein dạng lỏng trong cơ  thể nhện. Khi làm tơ, nhện nhả ra protein đó ra khỏi cơ thể, protein đó sẽ chuyển thành tơ nhện”.
Hiện tượng trên thể hiện sự chuyển thể của protein là
A. Sự bay hơi    B. Sự nóng chảy               C. Sự đông đặc             D. Sự ngưng tụ
Câu 20. Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hoá học?
A. Hoà tan đường vào nước.
B. Cô cạn nước đường thành đường.
C. Đun nóng đường tới lúc xuất hiện chất màu đen.
D. Đun nóng đường ở thể rắn để chuyển sang đường ở thể lỏng.

	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án
Câu 21.  Em hãy kể tên 4 chất ở thể rắn, 4 chất ở thể lỏng, 4 chất ở thể khí (ở điều kiện thường) mà em biết.
Câu 22. Em hãy mô tả 2 quá trình chuyển đổi từ thể rắn sang thể lỏng và ngược lại mà em hay gặp trong đời sống.
Câu 23. Bạn An lấy một viên đá lạnh nhỏ ở trong tủ lạnh rồi bỏ lên chiếc đĩa. Khoảng một giờ sau, bạn An không thấy viên đá lạnh đâu nữa mà thấy nước trải đều trên mặt đĩa. Bạn An để luôn vậy và ra làm rau cùng mẹ. Đến trưa, bạn đến lấy chiếc đĩa ra để rửa thì không còn thấy nước.
a) Theo em, nước đã biến đâu mất?
b) Nước có thể tồn tại ở những thể nào?
c) Hây vẽ sơ đồ mô tả sự biến đổi giữa các thể của nước?
d) Tại sao lại có hiện tượng nước trải đều trên mặt đĩa?
e) Nếu để một cốc có chứa đá lạnh bên trong, sau một thời gian thấy có nước ở bên ngoài cốc. Giải thích tại sao có hiện tượng đó. 
Hướng dẫn giải
Câu 21. 
4 chất ở thể rắn như: Muối ăn, đường, nhôm, đá vôi; 4 chất ở thể lỏng như: cồn, nước, dầu ăn, xăng; 4 chất ở thể khí như: khí oxygen, khí nitrogen, khí carbon dioxide, hơi nước.
Câu 22. 
	Sự chuyển thể của mỡ lợn: Khi đun nóng, mỡ lợn chuyển dần từ thể rắn sang thể lỏng; khi để nguội và gặp lạnh, mỡ lợn lại chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
Sự chuỵển thể của nến: Khi đốt nóng, nến chuyển dần từ thể rắn sang thể lỏng; khi để nguội nến lại chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
Câu 23.
a) Nước đã bốc hơi mất nên không còn trên đĩa nữa.
b) Nước tồn tại ở 3 thể khác nhau: Thể rắn (viên nước đá), thể lỏng (nước trong đĩa), thể khí (hơi nước).
c) Sơ đổ: 
[image: ]
d) Nước loang đểu trên mặt đĩa vì các hạt liên kết lỏng lẻo nên nó trượt đều ra.
e) Có nước bám bên ngoài cốc là do đá lạnh nên môi trường xung quanh cốc lạnh hơn làm hơi nước trong không khí ngưng tụ thành nước lỏng mà ta nhìn thấy.

	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
Câu 25:  Hình dưới được chụp tại một con đường ở Ấn Độ vào mùa hè với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên trên 50 °C.
a) Theo em, hiện tượng nhựa đường như trên có thể gọi là hiện tượng gì?
b) Qua hiện tượng trên, em có kết luận gì về nhiệt độ nóng chảy của nhựa đường?
[image: ]
c) Em hãy đề xuất một giải pháp phù hợp nhất để "cứu" mặt đường trong những trường hợp sắp xảy ra hiện tượng như trên.
Câu 26: Cho biết nhiệt độ nóng chảy của parafin (sáp nến) là 37 °C, của sulfur (lưu huỳnh) là 113°C. Nếu trong phòng thí nghiệm không có nhiệt kế, chỉ có đèn cổn, nước và cốc thuỷ tinh, em hãy trình bày cách tiến hành thí nghiệm để chứng tỏ parafin có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn lưu huỳnh.
Câu 27. Khi ta đốt một tờ giấy (cellulose), tờ giấy cháy sinh ra khí carbon dioxide và hơi nước. Trường hợp này có được xem là chất chuyển từ thể rắn sang thể khí không? Giải thích.
Hướng dẫn giải
Câu 25. 
a) Hiện tượng nhựa đường chảy ra do nhiệt độ cao gọi là sự nóng chảy.
b) Nhiệt độ nóng chảy của nhựa đường khá thấp, chỉ khoảng 50 °C.
c) Giải pháp phù hợp nhất có thể là tưới nước để giảm nhiệt độ mặt đường, tránh sự nóng chảy của nhựa đường.
Câu 26. 
Đun cho nước chuẩn bị sôi rồi chia ra 2 cốc thuỷ tinh. Cho parafin vào cốc 1, lưu huỳnh vào cốc 2. Quan sát sẽ thấy parafin chảy ra dạng lỏng, còn lưu huỳnh vẫn nguyên thể rắn. Như vậy, parafin nóng chảy dưới 100 °C còn lưu huỳnh trên 100 °C Điều đó chứng tỏ parafin có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn lưu huỳnh.
Câu 27. 
Trường hợp này chất cellulose thể rắn bị đốt cháy chuyển thành chất khác tổn tại ở thể khí. Đây là hai thể của hai chất khác nhau nên không phải là sự chuyển thể của chất.
Câu 28. 
a) Nước sôi ở 100 °C
b) Có hơi nước bay lên.
c) Vỏ carton cháy ở nhiệt độ trên 100 °C vì ở 100°C nó vẫn bình thường.
d) Nếu trong hộp carton không chứa nước thì nó sẽ bị cháy vì nhiệt độ sẽ lên cao, đủ nhiệt độ cháy.


3. Hướng dẫn về nhà
- Ôn lại tất cả các kiến thức đã học
- Hoàn thiện các bài tập về nhà
Câu 1.  Hãy giải thích vì sao 1 ml nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm thể tích khoảng 1300 ml (ở điểu kiện thường).
Câu 2. Bạn Đức tiến hành thí nghiệm: Lấy một vỏ hộp sữa (bằng bìa carton) rổi cho nước vào tới gần đẩy hộp. Sau đó, bạn đun hộp đó trên bếp lửa, hộp carton không cháy mà nước lại sôi.
a) Ở nhiệt độ nào thì nước sẽ sôi?
b) Khi nước sôi em sẽ quan sát thấy hiện tượng gì ở trên hộp sữa chứa nước?
c) Vỏ carton cháy ở nhiệt độ trên hay dưới 100 °C?
d) Điều gì xảy ra nếu trong vỏ hộp sữa không chứa nước?































Ngày dạy: 20/10/2023
Buổi 5. Tiết 13; 14; 15. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ OXYGEN
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
· Nêu được một số tính chất của oxygen và thành phần không phí.
· Nêu được tầm quan trọng của oxi đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu.
- Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên, sự ô nhiễm không khí.
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.
2. Phẩm chất, thái độ
        - Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập 
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại tính chất vật lí, tầm quan trọng của oxygen. Các yếu tố tạo nên sự cháy, cách dập tắt lửa.
Thành phần của không khí là gì? Vai trò của không khí? Nêu nguyên nhân ô nhiễm không khí? Cách bảo vệ môi trường không khí?
	A. Kiến thức cơ bản
1. Khí Oxygen
- Tính chất vật lí
- Tầm quan trọng của Oxygen
2. Không khí
- Thành phần 
- Vai trò
- Ô nhiễm không khí


	HĐ2. Ôn tập

	Câu 1. Trong các câu sau, câu nào sai?
A. Oxygen nặng hơn không khí.
B. Oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị.
C. Oxygen tan nhiều trong nước.
D. Oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí.
Câu 2. Oxygen hóa lỏng ở nhiệt độ:
A. -183oC.                    B. 183oC.                C. 196oC.                  D. –196oC.
Câu 3. Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxygende, điều ta cần làm là:
A. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.                     
B. Ngửi mùi của 2 khí đó.
C. Oxygen duy trì sự sống và sự cháy.
D. Dẫn từng khí vào cây nến đang cháy, khí nào làm nến cháy tiếp thì đó là oxygen, khí làm tắt nến là carbon dioxygende
Câu 4. Thợ lặn phải mang bình dưỡng khí để:
A. đủ sức nặng giúp thợ lặn chìm xuống dưới dễ dàng.
B. giúp thợ lặn tránh khói những vật cản.
C. cung cấp đủ oxygen cho người thợ lặn.
D. chứa các vật dụng cứu thương.
[image: ]Câu 5. Trong các bình chữa cháy thường chứa chất khí nào?
A. Oxygen      B. Carbon dioxide.        C. Nitrogen.             D. H2O.




Câu 6. Cho các câu sau:
(a) Oxygen cung cấp cho sự hô hấp của con người;
(b) Một vật có thể cháy ngay cả khi không có oxygen;
(c) Oxygen nặng hơn không khí;
(d) Các nhiên liệu cháy trong oxygen tạo ra nhiệt độ thấp hơn trong không khí.         Câu  đúng  là:
A. (a), (c), (d). B. (b), (d). C. (a), (c).     D. (b), (c).
Câu 7. Phát biểu sai khi nói về tác dụng của việc trồng cây thuỷ sinh trong bể cá là:
A. Cây thủy sinh quang hợp ra oxygen cung cấp cho cá trong bể.
B. Tạo môi trường tự nhiên trong bể.
C. Tạo nơi trú và nơi sinh sản cho cá.
D. Không cần cung cấp thêm thức ăn cho cá.

Câu 8. Khi đốt cháy 1 lít xăng, cần 1950 lít oxygen và sinh ra 1248 lít khí carbon dioxide. Một ô tô khi chạy một quãng đường dài 100 km tiêu thụ hết 7 lít xăng. Biết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí, thể tích không khí cần cung cấp để ô tô chạy được quãng đường dài 100 km là:
A. 13 650 lít. B. 68 250 lít C. 2 730 lít.  D. 12 500 lít.
Câu 9. Em hãy chọn phương pháp dùng để dập tắt ngọn lửa do xăng, dầu trong các phương án sau:
A. Dùng quạt để quạt tắt ngọn lửa.         B. Dùng vải dày hoặc cát phủ lên ngọn lửa.
A. C. Dùng nước tưới lên ngọn lửa.            D. Không có phương án dập tắt phù hợp.
Câu 10. Cách để dập đám cháy do điện là :
A. Sử dụng nước.
B. Sử dụng cát.
C. Sử dụng xoog, nồi để cách li đám cháy với oxygen.
D. Sử dụng bình chữa cháy.
Câu 11. Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?
A. Oxygen.         B. Hydrogen.               C. Nitrogen              D. Carbon dioxide 
Câu 12. Nitrogen trong không khí có vai trò nào sau đây?
A. Cung cấp đạm tự nhiên cho cây trồng.              B. Hình thành sấm sét.
C. Tham gia quá trình quang hợp của cây.             D. Tham gia quá trình tạo mây.
Câu 13. Thành phần nào của không khí là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính?
A. Oxygen.            B. Hydrogen.            C. Carbon dioxide.           D. Nitrogen.
Câu 14. Để bảo vệ không khí trong lành chúng ta nên làm gì?
A. Chặt cây xây cầu cao tốc.             B. Đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
C. Trồng cây xanh.                           D. Xây thêm nhiều khu công nghiệp
Câu 15. Sự kiện với mục đích kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường được tổ chức hằng năm trên toàn thế giới là:
A. S- Game.         B. Giờ Trái Đất.          C. V. League.        D. Tháng môi trường.
Câu 16. Khi một can xăng do bất cẩn bị bốc cháy thì chọn giải pháp chữa cháy nào được cho dưới đây phù hợp nhất?
A.  Phun nước.                                C. Dùng bình chữa cháy gia đình để phun vào.

B. Dùng cát đổ trùm lên.                       D. Dùng chiếc chăn khô đắp vào.
Câu 17. Khí oxygen dùng trong đời sống được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nào?
A. Nước.                              B. Từ khí carbon dioxide.
C. Từ không khí.                 D. Từ thuốc tím (potassium permanganate).
Câu 18. Thành phần không khí luôn bị tác động bởi các yếu tố khác nhau:
a. Khí thải từ các nhà máy.                b. Cây xanh quang hợp.
c. Các phương tiện giao thông dùng nhiên liệu xăng, dầu.
d. Sản xuất vôi.                          e. Sự hô hấp.
Yếu tố làm ô nhiễm không khí là:
A. (a), (b), (c).              B. (c), (d), (e).             C. (b), (c), (d).          D. (a), (c), (d).
Câu 19. Hoạt động nông nghiệp nào sau đây không làm ô nhiễm môi trường không khí?
A. Đốt rom rạ sau khi thu hoạch.                    
B. Tưới nước cho cây trồng.
C. Bón phân tươi cho cây trồng.      
 D. Phun thuốc trừ sâu để phòng sâu bọ phá hoại cây trồng.
Câu 20. Loại năng lượng gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất khi sử dụng là:
A. Điện gió.         B. Điện mặt trời.               C.Nhiệt điện.              D. Thuỷ điện.

	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án
 Câu 21. Hiện tượng nào dẫn đến nước biển dâng cao trong biến đổi khí hậu toàn cầu?
Câu 22.  Chiều thứ 7, bạn Minh tiến hành một thí nghiệm tại nhà như sau: Bạn bắt 2 con châu chấu có kích cỡ bằng nhau cho vào 2 bình thuỷ tinh. Đậy kín bình 1 bằng nút cao su, còn bình 2 bọc lại bằng miếng vải màn rồi để vậy qua đêm. Sáng hôm sau thức dậy, bạn thấy con châu chấu ở bình 1 bị chết, con ở bình 2 vẫn còn sống và bạn thả nó ra.
	a) Theo em, không khí từ bên ngoài có thể vào được bình nào?
	b) Tại sao con châu chấu ở bình 1 chết còn ở bình 2 lại sống?
	c) Từ kết quả thí nghiệm ta có thể kết luận điều gì?
Câu 23. Chiều chủ nhật, dưới sự hướng dẫn của bố, bạn Thanh tập sử dụng bình chữa cháy. Đẩu tiên bạn đốt một ít giấy vụn, sau đó bạn giật chốt bình chữa cháy rồi phun vào đám cháy. Chỉ một lát sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
	a) Chất nào đã duy trì sự cháy của các tờ giấy vụn?
	b) Muốn dập tắt vật đang cháy ta phải thực hiện nguyên tắc nào?
	c) Tại sao khi phun chất từ bình cứu hoả vào đám cháy thì đám cháy lại bị dập tắt?
Đáp án
Câu 21. 
Do ô nhiễm không không khí gây ra hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên khiến băng ở hai cực tan ra nên nước biển dâng cao hơn. 
Câu 22. 
a) Không khí từ ngoài chỉ có thể vào được bình 2 vì bình 1 đã được đậy kín bởi nút cao su.
b) Không khí từ ngoài chỉ có thể vào được bình 2 vì bình 1 đã được đậy kín bởi nút cao su.
c) Châu chấu ở bình 1 chết sau khi sử dụng hết oxygen trong bình, còn châu chấu ở bình 2 vẫn sống vì oxygen ở ngoài vẫn có thể tràn vào bình được.
d) Kết luận: Oxygen là chất duy trì sự sống.
Câu 23.
a) Chất duy trì sự cháy là oxygen.
b) Muốn dập tắt sự cháy cần thực hiện 1 hoặc cả 2 nguyên tắc sau:
- Cách ly chất cháy với oxygen.
- Hạ nhiệt độ vật đang cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.
c) Chất từ bình cứu hỏa phun vào đám cháy là bọt khí carbon dioxide. Chất này đã ngăn cách chất cháy với oxygen trong không khí nên sự cháy đã được dập tắt.


	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
Câu 24. Mỗi giờ một người lớn hít vào trung bình 0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxygen trong không khí đó. Như vậy, mỗi người lớn trong một ngày đêm cần trung bình:
	a) Một thể tích không khí là bao nhiêu?
	b) Thể tích oxygen là bao nhiêu (giả sử Oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí)?
Câu 25. Một phòng học có chiều dài 12m, chiều rộng 7m và chiều cao 4 m.
[image: ]
Học sinh trong giờ học
	a) Tính thể tích không khí và thể tích oxygen có trong phòng học. Giả thiết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí trong phòng học đó.
	b) Lượng oxygen trong phòng có đủ cho 50 em học sinh trong lớp học hô hấp trong mỗi tiết học 45 phút không? Biết rằng bình quân mỗi phút học sinh hít vào thở ra 16 lần và mỗi lần hít vào sẽ lấy từ môi trường 100 ml khí oxygen.
	c) Tại sao phòng học không nên đóng cửa liên tục?
	d) Em nên làm gì sau mỗi tiết học 45 phút?

Đáp án
Câu 24. 
	a) Mỗi giờ hít vào trung bình 0,5 m3 thì mỗi ngày hít vào 0,5.24 = 12 m3 không khí.
	b) Thể tích oxygen trong không khí: 12.20% = 2,4 m3

	Thế tích oxygen con người sử dụng: 
Câu 25.
a) Thể tích của phòng học: 12.7.4 = 336 m3
Thể tích oxygen trong phòng học: 336: 5 = 67,2 m3
Thể tích oxygen 1 học sinh dùng trong 45 phút: 16.0,1 .45 = 72 lít.
Thể tích oxygen 50 học sinh dùng trong 45 phút: 72.50 = 3 600 lít = 3,6m3 .
Kết luận: Lượng oxygen trong phòng đủ để học sinh hô hấp trong 45 phút.
b) Phòng học nên mở cửa để không khí trong phòng lưu thông với không khí bên ngoài nhằm cân bằng thành phần khí, đảm bảo chất lượng không khí trong phòng được tốt hơn.
c) Sau mỗi tiết học nên ra ngoài lớp học để vận động nhẹ, tăng khả năng hô hấp và được hít thở không khí có nhiều oxygen hơn so với không khí trong phòng học.


3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa.
Hoàn thiện bài tập 7.13, 7.14 SBT trang 29.
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